
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

SỞ Y TẾ   

  

DANH SÁCH  

CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                

THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2023/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ     

(Cập nhật đến ngày 29 tháng 11 năm 2024)  

TT 
Tên cơ sở khám bệnh,               

chữa bệnh  
Địa chỉ Tên chương trình  Đối tượng  

Thời 

lượng  

1 2 3 4 5 6 

01 Bệnh viện Nhân dân 115 

Số 527 đường Sư Vạn Hạnh 

Phường 12, Quận 10                  

Thành phố Hồ Chí Minh  

1. Thận nhân tạo 

(Thông báo số 3247/BVND115-ĐVĐT 

ngày 18 tháng 10 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa  06 tháng  

2. Điện não đồ   

(Thông báo số 3245/BVND115-ĐVĐT 

ngày 18 tháng 10 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa 06 tháng  

3. Điện cơ trong thực hành lâm sàng   

(Thông báo số 3246/BVND115-ĐVĐT 

ngày 18 tháng 10 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa  06 tháng  

4. Chụp và can thiệp mạch máu não   

(Thông báo số 3329/BVND115-ĐVĐT 

ngày 28 tháng 10 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa  06 tháng  

5. Lọc màng bụng   

(Thông báo số 3360/BVND115-ĐVĐT 

ngày 31 tháng 10 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa  06 tháng  



TT 
Tên cơ sở khám bệnh,               

chữa bệnh  
Địa chỉ Tên chương trình  Đối tượng  

Thời 

lượng  

1 2 3 4 5 6 

01 Bệnh viện Nhân dân 115 

Số 527 đường Sư Vạn Hạnh 

Phường 12, Quận 10                  

Thành phố Hồ Chí Minh  

6. Phẫu thuật nối thông động – tĩnh 

mạch trong chạy thận nhân tạo FAV    

(Thông báo số 3328/BVND115-ĐVĐT 

ngày 28 tháng 10 năm 2024) 

Bác sĩ y khoa  06 tháng  

7. Lọc máu ngoài cơ thể    

(Thông báo số 3389/BVND115-ĐVĐT 

ngày 04 tháng 11 năm 2024) 
Bác sĩ y khoa  06 tháng  

8. Điều trị và dự phòng                               

tai biến mạch máu não   

(Thông báo số 3319/BVND115-ĐVĐT 

ngày 25 tháng 10 năm 2024) 

Bác sĩ y khoa  06 tháng  

02 Bệnh viện Nhân dân Gia Định  

Số 01 đường Nơ Trang Long, 

Phường 7, quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh  

1. Siêu âm tim thực hành 

2. Tim mạch can thiệp 

(Thông báo số 851/TB-BVNDGĐ  

ngày 22 tháng 3 năm 2024) 

Bác sĩ y khoa 06 tháng  

3. Chăm sóc Nhi – Sơ sinh cơ bản 

(Thông báo số 851/TB-BVNDGĐ  

ngày 22 tháng 3 năm 2024) 

Điều dưỡng, 

Hộ sinh  
03 tháng  

4. Siêu âm sản phụ khoa cơ bản 

(Thông báo số 851/TB-BVNDGĐ  

ngày 22 tháng 3 năm 2024) 

Bác sĩ           

sản phụ khoa 

Bác sĩ chẩn 

đoán hình ảnh  

06 tháng  



TT 
Tên cơ sở khám bệnh,               

chữa bệnh  
Địa chỉ Tên chương trình  Đối tượng  

Thời 

lượng  

1 2 3 4 5 6 

02 Bệnh viện Nhân dân Gia Định  

Số 01 đường Nơ Trang Long, 

Phường 7, quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh  

5. Thực hành soi cổ tử cung cơ bản 

đến nâng cao 

(Thông báo số 851/TB-BVNDGĐ  

ngày 22 tháng 3 năm 2024) 

Bác sĩ            

sản phụ khoa  
03 tháng  

03 Bệnh viện Từ Dũ  

Số 284 đường Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão,  

Quận 1, TP.HCM  

1. Chuyên viên Lab hỗ trợ sinh sản 

(Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm; 

CN sinh học; 

CN.CNSH; 

Bác sĩ làm việc 

trong lịnh vục 

Lab hỗ trợ  

sinh sản.  

03 tháng  

2. Phẫu thuật lấy thai cơ bản 

3. Phẫu thuật lấy thai nâng cao 

4. Mổ lấy thai các trường hợp               

nhau cài răng lược  

5. Phẫu thuật nội soi                                      

phụ khoa cơ bản  

6. Phẫu thuật nội soi cắt tử cung 

7. Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 

8. Phẫu thuật nội soi buồng tử cung 

 (Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Bác sĩ sản phụ 

khoa  
03 tháng  



TT 
Tên cơ sở khám bệnh,               

chữa bệnh  
Địa chỉ Tên chương trình  Đối tượng  

Thời 

lượng  

1 2 3 4 5 6 

3 Bệnh viện Từ Dũ  

Số 284 đường Cống Quỳnh, 

Phường Phạm Ngũ Lão,  

Quận 1, TP.HCM  

9. Sơ sinh cơ bản  

(Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Bác sĩ đa khoa 

công tác tại 

khoa Sản,  

khoa Sơ sinh 

3 tháng  

10. Thực hành lâm sàng                           

hỗ trợ sinh sản  

(Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Bác sĩ sản phụ 

khoa, có chứng 

chỉ siêu âm sản 

phụ khoa cơ 

bản  

6 tháng  

11. Siêu âm tiền sản 

(Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Bác sĩ                

sản phụ khoa; 

Bác sĩ chẩn 

đoán hình ảnh 

3 tháng  

12. Thực hành siêu âm sản phụ khoa 

(Thông báo số 3043/TB-BVTD              

ngày 20 tháng 11 năm 2024) 

Bác sĩ                

sản phụ khoa; 

Bác sĩ chẩn 

đoán hình ảnh; 

Bác sĩ đa khoa 

công tác trong 

lĩnh vực sản 

phụ khoa, chẩn 

đoán hình ảnh 

720 tiết   

 


